UBND HUYỆN KRÔNG ANA     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
         Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRẺ MẪU GIÁO 5 TUỔI

Họ và tên:..................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................

Lớp mẫu giáo 5 tuổi:.................................................................................................

Trường:......................................................................................................................

Họ và tên GVCN:......................................................................................................

Trình độ chuyên môn:................................................................................................
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* Quy định xếp loại:


      
                 Krông Ana, ngày....tháng 5 năm 2011.
- Loại giỏi: Từ 18 đến 20 điểm



        Người đánh giá

- Loại khá: Từ 15 đến 17 điểm                             GV Mầm non                  GV Tiểu học

- Loại trung bình: Từ 10 đến 14 điểm

- Loại yếu: Dưới 10 điểm

Xác nhận của trường Mầm non

               Xác nhận của trường Tiểu học


   Hiệu trưởng
 



        Hiệu trưởng
 




DỰA VÀO 5 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN

 ĐÁNH GIÁ TRẺ THEO CÁC CHỈ SỐ 


I. Phát triển thể chất:    ( Gồm 8 chỉ số )
Tiêu chí 1: Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4 m 

Tiêu chí 2:  Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hằng ngày.

Tiêu chí 3:  Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ

Tiêu chí 4:  Đập và bắt bóng bằng 2 tay


Tiêu chí 5:  Tự rửa tay, lau mặt, đánh răng


Tiêu chí 6:  Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn.

Tiêu chí 7:  Đi thăng bằng được trên ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m

Tiêu chí 8:  Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản

II. Phát triển nhận thức: ( Gồm 10 chỉ số )
Tiêu chí 1:  Đếm đối tượng trong phạm vi 10, đếm theo khả năng. Nhận biết các số từ 1-10. Biết thêm bớt số lượng trong phạm vi 10
Tiêu chí 2: Tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
Tiêu chí 3: Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo.
Tiêu chí 4:  Trẻ nhận biết về một số hình hình học và định hướng trong không gian


Tiêu chí 5:  Biết sử dụng các từ chỉ thời gian, hôm nay, ngày mai; sáng, trưa, chiều, tối

Tiêu chí 6:  Gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự.

Tiêu chí 7:  Gọi tên nhóm cây cối, con vật theo đặc điểm chung
Tiêu chí 8:  Nói được một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống
Tiêu chí 9:  Phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng
Tiêu chí 10:  Kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống
III. Phát triển ngôn ngữ: ( Gồm 8 chỉ số )

 Tiêu chí 1: Nhận biết, phát âm đúng các chữ cái đã học.

Tiêu chí 2:  Biết cách “ đọc sách ” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách


Tiêu chí 3: Kể lại một câu chuyện đã học có trong chương trình.

Tiêu chí 4:  Biết kể chuyện theo tranh
Tiêu chí 5:  Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ.
Tiêu chí 6:  Biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình;
Tiêu chí 7:  Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới
Tiêu chí 8:  Đọc thuộc một bài thơ có trong chương trình

IV. Phát triển thẩm mỹ: (Gồm 4 chỉ số )
Tiêu chí 1:  Hát đúng lời ca của các bài hát đã học, thể hiện cảm xúc của bài hát.

Tiêu chí 1: Biết vận động nhịp nhàng phù hợp với nhịp điệu bài hát: vỗ tay, giậm chân, nhún nhảy, múa...

Tiêu chí 1:  Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, xếp hình.....tạo thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.

Tiêu chí 1:  Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình.
V. Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội:


Tiêu chí 1:  Có một số hành vi văn hóa trong sinh hoạt, như: nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép; chú ý nghe khi cô, bạn nói; không ngắt lời người khác.

Tiêu chí 1: Biết thực hiện một số quy định: vệ sinh cá nhân, trực nhật, bỏ rác đúng nơi quy định, không làm ồn...; không để tràn nước khi rửa tay.
Lưu ý:  Phần đánh giá tình cảm và kĩ năng xã hội có thể duạ vào sự đánh giá hằng ngày của giáo viên chủ nhiệm hoặc có thể trong quá trình giáo viên đánh giá các chỉ số trên kết hợp đánh gía luôn.
